
PHỤ LỤC 1

 ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY SỞ CÔNG THƯƠNG Đồng Nai, ngày  29 tháng 7 năm 2023

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG ỦY SỞ CÔNG THƯƠNG (tính đến ngày 30/6/2023)

TT Họ và tên
Ngày, tháng

năm sinh Quê quán
(03 cấp)

Ngày vào đảng Chức vụ
(Đảng, chính quyền)

Tên chi bộ
trực thuộcNam nữ Dự bị Chính thức

1 Trương Thị Mỹ
Dung 05/3/1974 P. Trung Dũng, TP. Biên

Hòa, Đồng Nai 08/7/2005 08/7/2006 Bí thư Đảng ủy, Giám đốc
Sở Chi bộ 1

2 Trần Ngọc Duy 04/5/1978 Xã Tân Quý Tây, huyện
Bình Chánh, TP.HCM 03/12/2009 03/12/2010 Bí thư CB1, Phó Chánh

VP Chi bộ 1

3 Phạm Châu Tuấn 16/10/1976 Xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh
Bảo, TP. Hải Phòng 05/9/2007 05/9/2008 Bí thư CB1, Phó TP.

KHTCTH Chi bộ 1

4 Lê Giang Nam 27/02/1978 Xã Hợp Lý, Huyện Triệu
Sơn, Thanh Hóa 15/3/2006 15/3/2007 CUV CB1, TP. KHTCTH Chi bộ 1

5 Lê Ngọc Lan 19/8/1981
Xã Đức Châu (nay là xã
Tùng Châu) - huyện Đức
Thọ - tỉnh Hà Tỉnh.

08/03/2009 08/03/2010 CUV CB1, Phó TP.
KHTCTH Chi bộ 1

6 Phạm Thanh Lan 21/6/1981 Huyện Long Thành, Đồng
Nai

05/11/2007 05/11/2008 CUV CB1, Phó Chánh VP Chi bộ 1

7 La Phạm Ngọc Lan 10/6/1980 Xã Mỹ Thạnh, huyện Long
Xuyên, An Giang 03/11/2014 03/11/2015 Đảng viên, KTT Chi bộ 1

8 Văn Hữu Đồng 18/06/1973 Xã Thượng Nông, huyện
Tam Thanh, Vĩnh Phúc 03/11/2008 03/11/2009 ĐUV, CVP Chi bộ 1

9 Nguyễn Thị Thanh
Ngân 10/6/1984 Xã Mỹ trinh, Huyện Phù Mỹ,

Bình Định 03/11/2011 03/11/2012 Đảng viên, Chuyên viên  Chi bộ 1

10 Đặng Thị Dung 05/05/1985 Xã Hoằng Đạo, huyện
Hoằng Hóa, Thanh Hóa 03/11/2014 03/11/2015 Đảng viên, Chuyên viên

VP Chi bộ 1

11 Lê Dung Hạnh 05/12/1989 Xã Long Cang, Huyện Cần
Đước, Long An 03/10/2016 03/10/2017 Đảng viên, Chuyên viên

VP Chi bộ 1

12 Mai Thị Thanh
Thủy 18/10/1984 Xã Hương Long, Huyện

Hương Khê, Hà Tĩnh 03/10/2014 03/10/2015 Đảng viên, Chuyên viên
VP Chi bộ 1
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13 Phạm Thị Xuân
Hòa 20/3/1983 Xã Đông Hoàng, huyện

Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 03/11/2015 03/11/2016 Đảng viên, cán sự VP  Chi bộ 1

14 Huỳnh Minh Anh
Thư 21-5/1981 Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai 03/11/2008 03/11/2009 Đảng viên, Chuyên viên

PHKTCTH Chi bộ 1

15 Phạm Thị Mai Lan 19/6/1985 P. Tân Bình, TX. Dĩ An,
Tỉnh Bình Dương 03/9/2013 03/9/2014 Đảng viên, Chuyên viên

PHKTCTH Chi bộ 1

16 Nguyễn Thị Thanh
Tuyền 17/9/1986 Xã Nghĩa Phương, huyện

Lục Nam, Bắc Giang 10/12/2012 10/12/2013 Đảng viên, Kế toán viên
PHKTCTH Chi bộ 1

17 Nguyễn Thị Nga 17/8/1967 Xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia,
Thanh Hóa 19/8/2002 19/8/2003 Đảng viên, Chuyên viên

PHKTCTH Chi bộ 1

18 Phạm Nhật Tiến 17/12/1994 xã Đông Dương, huyện
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 25/01/2022 25/01/2023 Đảng viên, Chuyên viên

PHKTCTH Chi bộ 1

19 Nguyễn Hoàng
Quyên 17/02/1977 Xã Bạch Đằng, Tp Uyên

Hưng, tỉnh Bình Dương 11/03/2006 11/03/2007
Đảng ủy viên - ĐUSCT,
Bí thư Chi bộ 2; Trưởng
phòng QLCN

Chi bộ 2

20 Tăng Kim Lệ 22/9/1980 P. Thanh Bình, thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 07/05/2010 07/05/2011 Phó Bí thư Chi bộ 2, Phó

Trưởng phòng QLTM Chi bộ 2

21 Nguyễn Trí
Phương 12/10/1978 xã Mỹ Lộc, huyện Tân Uyên,

Bình Dương 09/04/2007 09/04/2008
Phó Bí thư Đảng ủy SCT,
Phó Giám đốc Sở Công
Thương

Chi bộ 2

22 Lục Văn Thủy 15/5/1974 Xã Phú Thanh, Thị xã Đức
Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 11/05/2005 11/05/2006 Đảng ủy viên - ĐUSCT,

Trưởng phòng QLTM Chi bộ 2

23 Đặng Trần Nhật
Thoại 11/10/1974 Xã Phú Thạnh, Huyện Nhơn

Trạch, tỉnh Đồng Nai 02/05/2007 02/05/2008 Đảng viên, Phó Trưởng
phòng QLTM Chi bộ 2

24 Nguyễn Thành
Vượng 28/3/1979 Xã Yên Mỹ, huyện Yên Mỏ,

tỉnh Ninh Bình 10/03/2011 10/03/2012 Đảng viên, Phó Trưởng
phòng QLCN Chi bộ 2

25 Vũ Ngọc Tuấn Anh 10/09/1983 Phường Long Khánh Thiện,
Thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 09/03/2013 09/03/2014 Đảng viên, Phó Trưởng

phòng QLCN Chi bộ 2

26 Phạm Toàn 20/10/1986 Xã Sơn Tiên, huyện Hương
Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 12/10/2012 12/10/2013 Đảng viên, Chuyên viên

PQLCN Chi bộ 2

TT Họ và tên
Ngày, tháng

năm sinh Quê quán
(03 cấp)

Ngày vào đảng Chức vụ
(Đảng, chính quyền)

Tên chi bộ
trực thuộcNam nữ Dự bị Chính thức
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27 Tạ Thị Hương Huệ 13/5/1983 Xã Thái Đô, Huyện Thái
Dung, tỉnh Thái Bình 19/9/2016 19/9/2017 Đảng viên, Chuyên viên

PQLCN Chi bộ 2

28 Đoàn Thế Cương 08/04/1983 Xã Triệu Vinh, H. Triệu
Phong, tỉnh Quảng Trị 09/03/2013 09/03/2014 Đảng viên, Chuyên viên

PQLCN Chi bộ 2

29 Võ Trường Hải 16/3/1982 Xã Hải Quế, huyện Hải
Lăng, tỉnh Quảng Trị 12/10/2012 12/10/2013 Đảng viên, Chuyên viên

PQLCN Chi bộ 2

30 Huỳnh Duy 13/6/1995 Xã Hiệp Hòa, Thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 16/11/2020 16/11/2021

Đảng viên, Chuyên viên
PQLCN Chi bộ 2

31 Nguyễn Thị Ngọc
Tuyết 16/9/1980 Xã Bình Trinh Đông, huyện

Tân Trụ, tỉnh Long An 25/11/2015 25/11/2016
Đảng viên, Chuyên viên
PQLTM Chi bộ 2

32 Trương Thị Hòa 28/7/1987 Xã Nghĩa Thịnh, H. Hưng
Nghĩa, Tỉnh Nam Định 09/01/2015 09/01/2016 Đảng viên, Chuyên viên

PQLTM Chi bộ 2

33 Phan Thị Hải Yến 01/12/1992 Xã Văn Hóa, huyện Tuyến
Hóa, tỉnh Quảng Bình 09/04/2018 4/9/20019 Đảng viên, Chuyên viên

PQLTM Chi bộ 2

34 Nguyễn Thị Ngọc
Sáng 17/5/1988 Xã Hóa An, TP. Biên Hòa,

tỉnh Đồng Nai 24/1/2022 24/1/2023 Đảng viên, Chuyên viên
PQLTM Chi bộ 2

35 Huỳnh Anh Tú 16/10/1992 Xã Phổ Phong, thị xã Đức
Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 10/03/2019 10/03/2020 Đảng viên, Chuyên viên

PQLTM Chi bộ 2

36 Võ Trương Như
Thùy 02/07/1990 Thị xã Phù Mỹ, huyện Phù

Mỹ, tỉnh Bình Định 03/07/2023 Đảng viên, Chuyên viên
PQLTM Chi bộ 2

37 Thái Thanh Phong  01/12/1974  Tân   Ba,   huyện   Tân   Uyên,
Bình Dương 14/10/2002 14/10/2003 UVTV,   CNUBKT   Đảng

ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Chi bộ 3

38 Phan Tấn Lợi  29/3/1974  Hòa   Lợi,   huyện   Bến   Cát,
Bình Dương  30/11/2001 30/11/2002

PCN.   UBKT,   UV   BCH
Đảng ủy Sở; Chánh Thanh
tra Sở

Chi bộ 3

39 Phạm Quang Huy  07/3/1975  Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân,
tỉnh Thanh Hóa 27/11/2009 27/11/2010 UV BCH Đảng ủy Sở; Phó

Chánh Thanh tra Sở Chi bộ 3

40 Trần Minh Đạt 04/3/1979 Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP
Hà Nội 03/11/2008  03/11/2009 Đảng  viên,  Trưởng  phòng

Phòng KT&QLNL Chi bộ 3

TT Họ và tên
Ngày, tháng

năm sinh Quê quán
(03 cấp)

Ngày vào đảng Chức vụ
(Đảng, chính quyền)

Tên chi bộ
trực thuộcNam nữ Dự bị Chính thức
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41 Nguyễn Thị Lan 03/03/1978  Lộc   Tân,   huyện   Hậu   Lộc,tỉnh Thanh Hóa 04/03/2013 04/03/2014
Phó   BT   Chi   bộ   3,   Phó
Trưởng   phòng   Phòng
KT&QLNL

Chi bộ 3

42 Nguyễn Trung Hậu 04/05/1985 Bình  Lợi,   huyện  Vĩnh  Cửu,
Đồng Nai 12/03/2014 12/03/2015

Chi ủy viên Chi bộ 3, Phó
Trưởng   phòng   Phòng
KT&QLNL

Chi bộ 3

43 Thạch Trường Vũ 05/07/1985 Phước   Tân,   TP   Biên   Hòa,
Đồng Nai 10/07/2015 10/07/2016

Chi   ủy   viên   Chi   bộ   3,
Chuyên viên phòng Phòng
KT&QLNL

Chi bộ 3

44 Nguyễn Thanh Tuấn 24/3/1982  Long   Nguyên,   huyện   Bến
Cát, tỉnh Bình Dương 11/03/2011 11/03/2012 Đảng viên, Thanh tra viên

Thanh tra Sở Chi bộ 3

45 Hoàng Trọng Thành 12/12/1984 Ninh   Hòa,   huyện   Hoa   Lư,
tỉnh NInh Bình 12/03/2013 12/03/2014 Đảng viên, Thanh tra viên

Thanh tra Sở Chi bộ 3

46 Trần Tấn Trí 25/12/1975  Mỹ   Trinh,   huyện   Phù   Cát,
Bình Thuận 04/11/2011 04/11/2012 Đảng viên, Thanh tra viên

Thanh tra Sở Chi bộ 3

47 Nguyễn   Hồng
Phong 25/10/1988 Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP

HCM 08/04/2014 08/04/2015 Đảng   viên   ,  Chuyên   viên
phòng Phòng KT&QLNL Chi bộ 3

48 Đỗ Quang Phước 28/12/1990 Định Công, huyện Yên Định,
tỉnh Thanh Hóa 09/07/2015 09/07/2016 Đảng   viên   ,  Chuyên   viên

phòng Phòng KT&QLNL Chi bộ 3

49 Nguyễn Khắc Thảo 24/5/1992 Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng
Nai 05/11/2019 05/11/2020 Đảng   viên   ,  Chuyên   viên

phòng Phòng KT&QLNL Chi bộ 3

50 Nguyễn Hoài Nhân 19/11/1983 Quảng   Thọ,   Quảng   Trạch,
Quảng Bình 02/03/2016 02/03/2017 Đảng   viên   ,  Chuyên   viên

phòng Phòng KT&QLNL Chi bộ 3

51 Lê Trung Hiếu 07/08/1993 Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai 12/04/2020 12/04/2021 Đảng   viên   ,  Chuyên   viên
phòng Phòng KT&QLNL Chi bộ 3

52 Phạm Ngọc Thạch 22/11/1985 Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai 06/03/2016 06/03/2017 Đảng viên, Thanh tra viên
Thanh tra Sở Chi bộ 3

53 Nguyễn Ngọc Diệu 24/9/1971 Xã Thạnh Phước, huyện Tân
Uyên, tỉnh Bình Dương 03/7/1998 03/7/1999 Bí thư CB, GĐ

TTKCTVPTCN
Trung tâm

KC&TVPTCN

54 Lâm Quang Liêm 03/7/1968 Phường 7, TP Sóc Trăng,
tỉnh Sóc Trăng 03/02/2000 03/02/2001 Phó Bí thư CB, Phó GĐ

TTKCTVPTCN
Trung tâm

KC&TVPTCN

TT Họ và tên
Ngày, tháng

năm sinh Quê quán
(03 cấp)

Ngày vào đảng Chức vụ
(Đảng, chính quyền)

Tên chi bộ
trực thuộcNam nữ Dự bị Chính thức
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55 Trần Thị Cẩm
Thúy 12/12/1974 Xã Phổ Quang, huyện Đức

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 21/8/1999 21/8/2000 CUV, TP Trung tâm
KC&TVPTCN

56 Đỗ Thị Lộc 23/09/1976 Xã Trung Sơn, huyện Việt
Yên, tỉnh Bắc Giang 03/7/2009 03/7/2010 Đảng viên, Chuyên viên Trung tâm

KC&TVPTCN

57 Trần Cẩm Lệ
Quyên 21/5/1985 Xã Phổ Quang, huyện Đức

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 03/01/2014 03/01/2015 Đảng viên, Chuyên viên Trung tâm
KC&TVPTCN

58 Nguyễn Thành Bự 04/1/1988 Xã Phú Hữu, huyện Nhơn
Trạch, tỉnh Đồng Nai 03/11/2014 03/11/2015 CUV, PTP Trung tâm

KC&TVPTCN

59 Nguyễn Văn Tài 23/9/1964 Xã Long Thọ, H Nhơn
Trạch, T. Đồng Nai 23/7/1994 23/7/1995 ĐV, PTP Trung tâm

KC&TVPTCN

60 Phạm Thị Hương 19/01/1979 H. Thanh Hà, T. Hải Dương 17/12/2012 17/12/2013 Đảng viên, Chuyên viên Trung tâm
KC&TVPTCN

61 Nguyễn Thanh Nhã 21/11/1988 Xã Kiến Quốc, H Kiến Thụy,
Tp. Hải Phòng 16/7/2018 16/7/2019 Đảng viên, Chuyên viên Trung tâm

KC&TVPTCN

62 Đôn Thị Thanh
Nhàn 20/12/1976 Phường 16, Quận Bình

Thạnh, TP. HCM 06/01/2016 06//01/2017 Đảng viên, Chuyên viên Trung tâm
KC&TVPTCN

63 Nguyễn Thị Thanh
Vân 21/12/1993 Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh

Cửu, tỉnh Đồng Nai 18/10/2019 18/10/2020 Đảng viên, Chuyên viên Trung tâm
KC&TVPTCN

64 Đỗ Quốc Bảo 25/7/1984 Xã An Phước, huyện Long
Thành, tỉnh Đồng Nai 12/04/2013 12/04/2014 Đảng viên, Chuyên viên Trung tâm

KC&TVPTCN

65 Nguyễn Thị Lan 27/7/1967 X.Thuỵ Xuân, H.Thái Thuỵ,
T.Thái Bình 03/9/2002 03/9/2003 Đảng viên, Giám đốc Trung tâm Xúc

tiến Thương mại

66 Nguyễn Văn Lĩnh 05/10/1972 X.Nghĩa Tân. H.Nghĩa
Hưng, T.Nam Định 15/7/2000 15/7/2001 Bí thư, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc

tiến Thương mại

67 Phạm Thanh Hải 10/4/1977 X.Tân Hiệp, H.Tân Uyên,
T.Bình Dương 09/12/2010 09/12/2011 Chi ủy viên, Phó Trưởng

phòng
Trung tâm Xúc
tiến Thương mại

68 Giang Sơn Thọ 02/3/1977 X.Thái Hoà, H.Thái Thuỵ,
T.Thái Bình 17/12/2012 17/12/2013 Chi ủy viên, Chuyên viên Trung tâm Xúc

tiến Thương mại

69 Nguyễn Tấn Thi 19/8/1978 P. Bình Trị Đông, Q.Bình
Tân, TP. Hồ Chí Minh 09/12/2015 09/12/2016 Đảng viên, Chuyên viên Trung tâm Xúc

tiến Thương mại

TT Họ và tên
Ngày, tháng

năm sinh Quê quán
(03 cấp)

Ngày vào đảng Chức vụ
(Đảng, chính quyền)

Tên chi bộ
trực thuộcNam nữ Dự bị Chính thức
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70 Trần Hữu Lộc 22/8/1973 P.Quyết Thắng, TP.Biên
Hoà, T.Đồng Nai 13/02/2017 13/02/2018 Đảng viên, Chuyên viên Trung tâm Xúc

tiến Thương mại

71 Nguyễn Thị Nhung 22/6/1973 X.Vũ Hội, H.Vũ Thư,
 T.Thái Bình 15/02/2008 15/02/2009 Đảng viên, Chuyên viên Trung tâm Xúc

tiến Thương mại

72 La Huy Đăng 25/4/1977 X.An Phú Tân, H.Cầu Kè,
T.Trà Vinh 03/8/2018 03/8/2019 Đảng viên, Chuyên viên Trung tâm Xúc

tiến Thương mại

73 Dương Thanh Long 08/12/1978 X.Phước Thiền, H.Nhơn
Trạch, T.Đồng Nai 18/10/2021 18/10/2022 Đảng viên, Chuyên viên Trung tâm Xúc

tiến Thương mại

74 Nguyễn Hữu Dũng 22/11/1991 X.Nam Thành, H.Yên
Thành, T.Nghệ An 05/08/2021 05/8/2022 Đảng viên, Chuyên viên Trung tâm Xúc

tiến Thương mại

75 Nguyễn Thị Mỹ Yến 27/09/1992 X.Phong Bình, H.Gio Linh,
T.Quảng Trị 22/12/2022 Đảng viên, Chuyên viên Trung tâm Xúc

tiến Thương mại

76 Hoàng Xuân Trường 14/03/1982 X. Nghi Mỹ, H.Nghi Lộc, T
Nghệ An 03/3/2009 03/3/2010 Đảng viên, Chuyên viên Trung tâm Xúc

tiến Thương mại

TT Họ và tên
Ngày, tháng

năm sinh Quê quán
(03 cấp)

Ngày vào đảng Chức vụ
(Đảng, chính quyền)

Tên chi bộ
trực thuộcNam nữ Dự bị Chính thức
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